
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản  

đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 2) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14, về giải thích một số điều của Luật quy hoạch; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản; Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quy hoạch; Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 02/12/2020 về ban hành danh mục các 

quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 59 của Luật Quy hoạch; Nghị định số 

09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý Vật liệu xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thông qua dự án “Điều chỉnh, bổ sung 

các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 

01/01/2019”; 

Căn cứ Nghị quyết số 406 /NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Bổ sung vào Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 1 Nghị 

quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua dự 

án Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê 

duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đất 

sét làm gạch, ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Dự án điều chỉnh, bổ sung các 

Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 
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tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 

4924/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh nội 

dung trong Quyết định số 3899 /QĐ-UBND ngày 26/9/2019; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3159 /TTr-SXD ngày 17 

tháng 5 năm 2021(kèm theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp). 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Phê duyệt bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản 

đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 2), cụ thể như sau: 

Bổ sung vào khoản 6, Điều 1, Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, 

khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”:  Bổ sung 23 (hai mươi ba) mỏ đất làm 

vật liệu xây dựng thông thường, với tổng diện tích 193,9 ha, trữ lượng tài 

nguyên dự báo khoảng 19,63 triệu m3, trên địa bàn 04 huyện (Danh sách tại Phụ 

lục kèm theo). 

Điều 2. Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ 

được giao tại Quyết định này và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 08/8/2017; 

Quyết định số 5368/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Quyết định số 165/QĐ-

UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng; Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài Chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công 

nghệ, Tài chính; Công an tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Các Bộ: XD, TN&MT, CT, KH&ĐT (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  Lê Đức Giang 
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Phụ lục  

Danh sách các mỏ đất được bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác 

khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung lần 2) 

(Kèm theo Quyết định số:           /UBND-QĐ ngày     tháng       năm 2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 
 

Tổng số mỏ bổ sung quy hoạch: 23 mỏ 

  

STT Khu mỏ 
Diện tích 

(ha) 

Trữ lượng 

hoặc tài 

nguyên dự 

báo (m3) 

Ranh giới, tọa độ điểm 

góc của khu vực mỏ (X-

Y; hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 30) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

5,5 1.265.065 

2161526.00-573326.00; 

2161533.00-573171.00; 

2161452.73-572118.15; 

2161269.00-573064.00; 

2161374.00-573416.00 

Bản đồ số 1 

2 

Mỏ đất san lấp xã 

Hà Tiến, huyện Hà 

Trung  

11,0 710.201 

2220545.50-579977.93; 

2220550.50-579846.36; 

2220656.07-579796.46; 

2220803.08-579786.85; 

2220940.04-579959.18; 

2220917.45-580136.02; 

2220797.75-580194.94; 

Bản đồ số 2 

3 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Lĩnh, huyện 

Nông Cống  

33,0 3.811.500 

2165777.89-572501.83; 

2165640.03-572610.12; 

2165361.17-572675.66; 

2165177.71-572858.35; 

2165219.99-572915.79; 

2165511.97-572751.21; 

2165605.19-572831.95; 

2165340.99-573249.73; 

2165371.54-573275.07; 

2165225.87-573513.64; 

2165335.10-573619.10; 

2165474.39-573446.13; 

2165448.03-573339.96; 

2165679.42-573058.93; 

2166064.63-572650.59; 

2166060.49-572547.18; 

Bản đồ số 3 

 

4 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

9,5 1.550.000 

2161532.00-572772.00; 

2161294.00-573036.00; 

2161194.00-572746.00; 

2161430.00-572484.00; 

Bản đồ số 4.1 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

19,6 1.500.000 

2161813.00-572946.00; 

2161683.00-573023.00; 

2161619.00-573028.00; 

2161462.00-572857.00; 

Bản đồ số 4.2 
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STT Khu mỏ 
Diện tích 

(ha) 

Trữ lượng 

hoặc tài 

nguyên dự 

báo (m3) 

Ranh giới, tọa độ điểm 

góc của khu vực mỏ (X-

Y; hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 30) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2161532.00-572772.00; 

2161430.00-572484.00; 

2161238.00-572124.00; 

2161408.00-572009.00; 

2161453.00-572152.00; 

2161507.00-572253.00; 

2161552.00-572331.00; 

2161626.00-572427.00; 

2161660.00-572534.00; 

2161652.00-572624.00; 

2161693.00-572745.00; 

2161706.00-572802.00; 

2161764.00-572892.00; 

5 

Mỏ đất san lấp xã 

Thăng Bình và xã 

Tượng Lĩnh, huyện 

Nông Cống  

10,0 1.100.000 

2165603.95-573178.33; 

2165772.33-573274.28; 

2165669.45-573364.97; 

2165738.95-573423.09; 

2165729.29-573447.53; 

2165868.82-573541.50; 

2165567.95-573674.72; 

2165481.70-573441.39; 

2165497.01-573339.95; 

Bản đồ số 5 

6 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

7,2 600.000 

2161063.47-573031.35; 

2161228.47-572902.35; 

2161172.47-572648.35; 

2160993.46-572603.35; 

2161013.47-573031.35; 

Bản đồ số 6 

7 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống   

4,8 400.000 

2162030.79-572899.03; 

2161983.00-572912.00; 

2161834.70-572929.82; 

2161775.95-572707.97; 

2161981.16-572667.11; 

Bản đồ số 7 

8 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

6,0 695.000 

2163739.25-573530.48; 

2163937.56-573556.00; 

2163898.58-573853.92; 

2163700.28-573827.94; 

Bản đồ số 8 

9 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

4,9 380.000 

2161674.00-573263.00; 

2161703.00-573251.00; 

2161698.00-573214.00; 

2161737.00-573191.00; 

2161750.00-573210.00; 

2161788.00-573198.00; 

2161753.00-573108.00; 

2161742.00-573099.00; 

2161707.00-573046.00; 

2161679.00-573034.00; 

Bản đồ số 9 
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STT Khu mỏ 
Diện tích 

(ha) 

Trữ lượng 

hoặc tài 

nguyên dự 

báo (m3) 

Ranh giới, tọa độ điểm 

góc của khu vực mỏ (X-

Y; hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 30) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2161624.32-573044.02; 

2161494.12-572910.56; 

2161413.82-573016.58; 

2161521.00-573093.00; 

2161599.00-573164.00; 

2161621.00-573165.00; 

10 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

7,0 525.000 

2163934.40-573657.51; 

2164234.44-573889.02; 

2164172.15-574026.30; 

2163895.68-573952.36; 

Bản đồ số 10 

11 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

3,25 268.000 

2161312.95-573211.36; 

2161374.00-573416.05; 

2161308.15-573415.66; 

2161207.65-573433.08; 

2161128.05-573450.58; 

2161112.00-573416.00; 

2161125.04-573395.08; 

2161136.40-573366.00; 

Bản đồ số 11 

12 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

5,3 795.000 

2161135.96-573364.72; 

2161057.85-573279.48; 

2161085.14-573129.09; 

2161250.01-573000.34; 

2161312.33-573209.27; 

Bản đồ số 12 

13 

Mỏ đất san lấp xã 

Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống  

3,0 375.000 

2163280.74-573872.12; 

2163369.33-573920.10; 

2163445.53-573939.22; 

2163580.12-573911.00; 

2163695.22-573930.37; 

2163686.70-573813.52; 

2163399.55-573865.12; 

2163291.57-573855.77; 

Bản đồ số 13 

14 

Mỏ đất san lấp xã 

Thành Long, huyện 

Thạch Thành  

9,1 357.900 

2218083.37-570690.72; 

2218240.17-570840.54; 

2217947.76-571047.41; 

2217874.22-571115.98; 

2217779.80-571222.94; 

2217766.96-571011.44; 

Bản đồ số 14 

15 

Mỏ đất san lấp xã 

Hợp Thắng, huyện 

Triệu Sơn  

4,6274 500.000 

2190826.51-560290.06; 

2190549.63-560661.27; 

2190466.68-560599.40; 

2190662.04-560304.32; 

2190709.95-560345.47; 

2190785.03-560255.46; 

Bản đồ số 15 

16 

Mỏ đất san lấp xã 

Hợp Thắng, huyện 

Triệu Sơn  

2,0 300.000 

2190820.00-560115.00; 

2190788.96-560095.74; 

2190651.78-560275.68; 

Bản đồ số 16 
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STT Khu mỏ 
Diện tích 

(ha) 

Trữ lượng 

hoặc tài 

nguyên dự 

báo (m3) 

Ranh giới, tọa độ điểm 

góc của khu vực mỏ (X-

Y; hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 30) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2190711.36-560331.55; 

2190864.37-560144.36; 

17 

Mỏ đất san lấp xã 

Hợp Thắng, huyện 

Triệu Sơn  

5,0 600.000 

2191420.77-559595.51; 

2191363.43-559650.39; 

2191322.87-559626.45; 

2191113.50-559838.17; 

2191004.82-559741.43; 

2191292.99-559509.24; 

Bản đồ số 17 

18 

Mỏ đất san lấp xã 

Thọ Tiến, huyện 

Triệu Sơn  

3,2 430.000 

2192900.07-554100.72; 

2192873.58-554028.68; 

2193014.55-553868.61; 

2193096.89-553979.83; 

2192962.49-554153.02; 

Bản đồ số 18 

19 

Mỏ đất san lấp xã 

Thọ Tiến, huyện 

Triệu Sơn  

5,0 600.000 

2192851.00-554059.00; 

2192900.00-554236.00; 

2192809.00-554325.00; 

2192669.00-554365.02; 

2192674.00-554115.00; 

Bản đồ số 19 

20 

Mỏ đất san lấp xã 

Thọ Tiến, huyện 

Triệu Sơn  

4,0 440.000 

2192863.00-553574.00; 

2192827.31-553629.10; 

2192851.31-553754.54; 

2193070.30-553734.23; 

2193113.78-553697.40; 

2193040.35-553594.92; 

2192954.00-553570.00; 

Bản đồ số 

20.1 

Mỏ đất san lấp xã 

Thọ Tiến, huyện 

Triệu Sơn  

10,0 700.000 

KV1  

2193902.00-552602.00; 

2193837.87-552700.12; 

2193680.49-552743.66; 

2193589.86-552661.65; 

2193597.84-552493.39; 

2193649.67-552432.00;  

KV2  

2193526.29-553067.86; 

2193420.82-553101.86; 

2193299.40-553014.41; 

2193427.80-552830.50; 

2193523.33-552877.36; 

Bản đồ số 

20.2 

21 

Mỏ đất san lấp xã 

Thọ Sơn, huyện 

Triệu Sơn  

7,0 947.000 

KV1 

2195815.90-550811.77; 

2195710.08-550910.86; 

2195621.72-551020.29; 

2195561.73-550987.13; 

2195536.43-550900.94; 

2195639.04-550787.46; 

2195737.42-550716.35; 

Bản đồ số 21 



7 
 

 

STT Khu mỏ 
Diện tích 

(ha) 

Trữ lượng 

hoặc tài 

nguyên dự 

báo (m3) 

Ranh giới, tọa độ điểm 

góc của khu vực mỏ (X-

Y; hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 30) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 KV 2 

2195512.53-551142.12; 

2195412.52-551254.64; 

2195315.38-551159.86; 

2195378.69-550953.34; 

22 

Mỏ đất san lấp xã 

Thọ Tiến, huyện 

Triệu Sơn  

9,94 332.433 

KV1: 

2194440.88 - 552290.52; 

2194477.00 - 552336.00; 

2194456.00 - 552358.00; 

2194445.93 - 552377.90; 

2194429.00 - 552383.00; 

2194442.00 - 552420.00; 

2194436.00 - 552439.00; 

2194423.00 - 552442.00; 

2194419.00 - 552504.00; 

2194397.00 - 55250800; 

2194385.00 - 552533.00; 

2194324.00 - 552546.00; 

2194299.00 - 552537.00; 

2194314.00 - 552458.00; 

2194285.00 - 552441.00; 

2194298.78 - 552394.67; 

2194310.00 - 552281.00; 

2194388.00 - 552350.00; 

KV2: 

2194440.88-552290.52; 

2194304.24-552147.00; 

2194221.65-552075.49; 

2194117.09-552078.77; 

2194026.69-552172.83; 

2194068.00-552265.00; 

2194191.00-552289.00; 

2194285.00-552441.00; 

2194298.78-552394.67; 

2194310.00-552281.00; 

2194388.00-552350.00;  

Bản đồ số 22 

23 

Mỏ đất san lấp xã 

Thọ Tiến, huyện 

Triệu Sơn  

4,0 450.000 

2193776.00-552373.00; 

2193828.00-552298.00; 

2193912.00-552342.00; 

2193902.00-552602.00; 

2193649.67-552432.00; 

Bản đồ số 23 

Tổng 193,9174 19.632.099   
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